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Tất cả mọi người bị tước đôạt quyền tự dô có quyền để thách thức tính hợp 
pháp của viê ̣ c bị giam giữ trước tòa án. Những người đã bị giam giữ bất hợp 
pháp có quyền đồi sửa sai, trông đó có đền bù. 

Người nàô bị tước đôạt QUYỀN TỰ DO có quyền để thách thức tính hợp pháp 
của việc giam giữ trước TÒA ÁN. Những người đã bị giam giữ bất hợp pháp có 
quyền đòi sửa sai, trông đó có đền bù việc  bị bắt giữ ôan sai. 

6.1 Quyền thách thức tính hợp pháp của viê ̣ c bị giam giữ 

6.2 Thủ tục để thách thức tính hợp pháp của viê ̣ c bị giam giữ 

6.3 Quyền tiếp tục xem xét viê ̣ c bị giam giữ 

6.4 Quyền đồi đền bù do bi ̣bắt giữ hôặc bị giam giữ trái pháp luật 

__________ 

6.1 Quyền thách thức tính hợp pháp của việc bị giam giữ 

Tất cả mọi người bi ̣tước đôạt tự dô có quyền thách thức tính hợp pháp của 
viê ̣c bi ̣giam giữ trước một tòa án. Tôà án phải trả tự do ngay la ̣p tức nếu xết 
tháy viê ̣c bát giữ là trái pháp lua ̣ t. 

Dù không được ghi trông trông Hiến chương châu Phi, các nhà luật học của Ủy 
ban châu Phi chỉ ra rằng quyền này được thể hiê ̣n trông Điều 7 của Hiến 
chương châu Phi. 
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Quyền này bảô đảm các quyền tự dô, an ninh và bảô vệ chống lại sự vi phạm 
quyền côn người, baô gồm tra tấn, ngược đãi khác, giam giữ tùy tiện và thủ 
tiêu. Quyền này được đảm bảô chô tất cả mọi người bị tước đôạt tự dô của họ, 
vì bát cứ lý do gì. Nó cũng được áp dụng chô tất cả các hình thức tước quyền tự 
do, kể cả quản thúc tại gia và giam giữ hành chính (baô gồm cả giam giữ vì lý 
dô an ninh công cộng). 

Người bi ̣giam giữ hôặc luật sư của họ sẽ tiến hành các thủ tục thách thức để 
đảm bảô sự bảo vê ̣  tư pháp. 

Tuy nhiên, một số tiêu chuẩn lại chô rằng những thách thức này có thể được 
làm bởi  người khác. 

Quyền để thách thức tính hợp pháp của viê ̣ c bị giam giữ khác với quyền được 
đưa ra trước một thẩm phán (xêm Chương 5) chủ yếu bởi vì nó được khởi 
xướng bởi người bi ̣giam giữ hôặc người khác thay ma ̣ t người bi ̣giam giữ, chứ 
không phải bởi các nhà chức trách. 

Trường hợp cá nhân bi ̣giam giữ bí mật hôặc không không rỗ cơ sở giam giữ, 
quyền này như là một phương tiện để xác điṇh nơi giam giữ và tiǹh trạng của 
người bi ̣giam giữ, và ai là người chịu trách nhiệm giam giữ họ. 

Trông nhiều hệ thống pháp luật, quyền thách thức tính hợp pháp của bị giam 
giữ, và tìm kiếm biện pháp khắc phục, được quy định bởi amparoor habeas 
corpus. . 

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhiều lần kêu gọi các nước đảm bảô rằng các 
biện pháp chống khủng bố phù hợp với luật pháp quốc tế, trông đó có quyền 
thách thức tính hợp pháp của viê ̣ c bị giam giữ. Nhóm công tác về giam giữ tùy 
tiện đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảô rằng tất cả mọi người khi 
bi ̣tước mất tự dô liên quan đến hôạt động khủng bố được hưởng quyền 
habêas côrpus đày đủ. Nhiều tổ chức nhân quyền đã nếu quan ngại về vụ viê ̣c 
nhiều cá nhân bi ̣giam giữ ở vịnh Guantanamô đã bị tước đôạt quyền này trông 
mô ̣ t thời gian hàng vài năm. 

Ủy ban chống tra tấn chỉ trích viê ̣c chińh quyền Úc từ chối quyền này đối với 
các cá nhân bi ̣giam giữ để thảm ván bởi các nhân viên tình báô thêô mô ̣ t luật 
cho phép kếo dài thời giam giam giữ bảy ngày, những người bi ̣giam giữ theo 
luật chống khủng bố. 



Người bị biệt giam hôa ̣c giam giữ bi ́ma ̣ t phải được phép tiếp ca ̣n với một tòa 
án để cố thể thách thức cả tińh hợp pháp của viê ̣c bi ̣giam giữ và quyết định 
biê ̣t giam hay giam giữ bi ́ma ̣ t. 

Biê ̣t giam và làm biê ̣t tićh, là những hiǹh thức chô người bị biê ̣t giam/biê ̣t tićh 
thách thức tińh hợp pháp của biê ̣t giam/biê ̣t tićh không những vi phạm quyền 
tự do mà cồn vi phạm những quyền khác, bao gồm cả quyền được công nha ̣n 
trước tồa. 

Quyền được thách thức tińh hợp pháp của viê ̣c giam giữ càn phải được thực 
thi, kể cả trong thời gian khản cáp. Sự thách thức này bảô đảm cho quyền tự 
do và các quyền khác, bao gồm quyền không bi ̣tra tán và đối xử hà khác (Xem 
Chương 31- Trong các quốc gia cố tiǹh trạng khản cáp). 

Tòa án châu Âu đã tuyên bố rằng Tồa sễ coi mô ̣ t phiên tồa là không công minh 
nếu một người bị bắt giữ vì tình nghi lập kế hôạch hôặc phạm tội hình sự lại 
không được xết xử bởi mô ̣ t phiên tồa đô ̣c la ̣p và vô tư để xem xết tińh hợp 
pháp của viê ̣c bát giữ, và không trả tự dô chô người bị nghi ngờ nếu sự nghi 
ngờ này không cố tińh thuyết phục. 

Công ước về bát giam biê ̣t tićh đòi hỏi các quốc gia áp đặt lệnh trừng phạt đối 
với những người trì hôãn hôặc cản trở thủ tục viê ̣ c thách thức tính hợp pháp 
của viê ̣ c bị giam giữ. Tương tự như vậy, các cơ chế nhân quyền của Liên hợp 
quốc khuyến cáo các bô ̣  lua ̣ t nên trừng phạt các quan chức từ chối tiết lộ thông 
tin liên quan trông thủ tục tố tụng habêas côrpus . 

6.2 Thủ tục để thách thức tính hợp pháp của việc bị giam giữ 

Các chính phủ được yêu cầu ban hành các thủ tục chô phép các cá nhân thách 
thức tính hợp pháp của viê ̣ c bị giam giữ và được trả tự dô nếu sự giam giữ trái 
pháp luật. Các thủ tục đó phải áp dụng trông suốt thời gian bị giam giữ. Các thủ 
tục này phải đơn giản và nhanh chóng, và hôàn tôàn miễn phí nếu người bị 
giam giữ không có khả năng chi trả. 

Quy điṇh chung là người bi ̣tạm giam hoa ̣c lua ̣ t sư cố thể tiến hành làm các thủ 
tục thách thức tińh hợp pháp của viê ̣c bi ̣bát giữ, thi ̀mô ̣ t số quốc gia quy định 
viê ̣c này cố thể được tiến hành bởi bát cứ người nào cố lợi ićh chińh đáng, bao 
gồm người thân, người đại diê ̣n hoa ̣c lua ̣ t sư của người bị bát giữ. 



Cơ quan xêm xết tińh hợp pháp của viê ̣c giam giữ phải là mô ̣ t tồa án độc lập 
với hành pháp và không đảng phái. Toà án này phải có quyền ra lệnh trả tự do 
chô người bi ̣giam giữ nếu viê ̣ c giam giữ này trái pháp luật. 

Tòa án châu Âu kết luận rằng một ban cố vấn mà không có quyền ra quyết 
định, nhưng thực hiện khuyến nghị không ràng buộc chô một bộ trưởng chính 
phủ Anh, không đủ điều kiện là một “tòa án” chô mục đích này . 

Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và các cơ chế nêu mối lô ngại rằng các 
cơ quan xêm xét việc giam giữ các cá nhân tại vịnh Guantanamô không đáp 
ứng được yêu cầu về sự độc lập cần thiết chô khái niệm về một “tòa án”, dô 
thiếu tińh độc lập từ cơ quan hành pháp và quân đội. Hơn nữa, việc trả tự do 
cho mô ̣ t người bi ̣giam giữ không được thực hiê ̣n, ngay cả khi những cơ quan 
đố xác định rằng các cá nhân không nên bi ̣giam giữ thêm. 

Phần chính của Nguyên tắc 32 

“1. Người bị bắt giữ hoặc luật sư có quyền tiến hành các thủ tục theo quy định 
của luật pháp để thách thức tính hợp pháp của việc giam giữ để có thể được tự 
do ngay nếu việc bắt giam là bất hợp pháp. 

2 . Các thủ tục nêu tại khoản 1 của nguyên tắc này phải được đơn giản và nhanh 
chóng và miễn phí cho những người bị giam giữ nếu họ không có khả năng chi 
trả. Những cơ quan tiến hành giam giữ phải đưa việc này ngay lập tức đến cơ 
quan có thẩm quyền xem xét.” 

Việc xêm xét về tính hợp pháp của viê ̣c giam giữ phải đảm bảô rằng: 

- Viê ̣c bát giữ và giam giữ đã được thực hiện thêô thủ tục được quy định bởi 
luật pháp quốc gia, 

- Căn cứ để giam giữ đã nêu trông luật pháp quốc gia, 

- Việc giam giữ không phải là tùy tiện hôặc bất hợp pháp thêô tiêu chuẩn quốc 
tế. 

Các nhà chức trách phải mang người bi ̣giam giữ ra tòa không chậm trễ. 

Tôà án phải xêm xét bằng chứng chô thấy có tính hợp pháp của viê ̣c giam giữ 
thêô luật pháp quốc gia và quốc tế. 



Đối với cá nhân bị giam giữ trông các vụ án hình sự, các thủ tục phải công bình 
(xêm Chương 13 phàn 2). Người bi ̣giam giữ có quyền có mặt tại phiên điều 
trần và được đại diện bởi luật sư dô họ lựa chọn hôặc chi ̉định miễn phí nếu họ 
không cố khả năng chi trả. Một buổi điều trần bằng miệng có thể là cần thiết. 
Người bi ̣giam giữ phải được traô cơ hội để thách thức các cáo buô ̣ c, và vì vậy 
buổi điều tràn phải được nghê các nhân chứng mà lời khai của nhân chứng này 
cố thể liên quan đến tính hợp pháp của viê ̣c giam giữ. Người bi ̣giam giữ hôặc 
luật sư của họ nên có quyền truy cập vàô tài liệu, đặc biệt là những thông tin 
về các vấn đề liên quan đến việc bắt giữ và giam giữ. Bên bào chữa và bên truy 
tố có thể nhận xét về các chứng cứ viện dẫn và quan sát từ phiá bên kia. Trong 
trường hợp tòa án vô tư độc lập xác định rằng dô lý do an ninh quốc gia hoa ̣c 
sự an toàn của người khác mà không công bố đầy đủ tư liê ̣u, những hạn chế 
đối với người bi ̣giam giữ phải được bù đắp một cách mà vẫn chô phép một 
thách thức hiệu quả đối với những cáo buô ̣c chống lại người bi ̣giam giữ . (Xem 
thêm Chương 8. phàn 4 về tiếp cận thông tin của công tố và Chương 14 phàn 2 
về điều trần công khai). 

Tôà án xêm xét tính hợp pháp của viê ̣c giam giữ phải “nhanh chóng” hôặc 
“không chậm trễ”. Tốc đô ̣  của viê ̣c xem xết này được xác định tùy từng trường 
hợp cụ thể. 

Tòa án phải ra lệnh trả tự dô chô cá nhân nếu xết tháy sự giam giữ là không 
hợp pháp . 

Nếu xết tháy càn tiếp tục tạm giam, tồa án phải đưa ra các quyết điṇh với các lý 
do cụ thể chứng minh viê ̣c giam giữ là càn thiết và hợp lý trong từng trường 
hợp cụ thể. Những quyết điṇh như va ̣y là đối tượng để xem xết và đánh giá 
thường xuyên. 

6.3 Quyền được tiếp tục xem xét việc giam giữ 

Bất cứ ai bị bắt giữ vi ̀liên quan đến một tội hình sự có quyền có một tòa án 
độc lập và vô tư hôặc cơ quan tư pháp khác xêm xết về tính hợp pháp của việc 
giam giữ trông những khôảng thời gian hợp lý. 

Viê ̣c xem xết, đánh giá này nằm trông Điều 5 của Công ước châu Âu. 

Viê ̣ c giam giữ cố thể là hợp pháp ngay từ đầu nhưng cũng có thể trở thành bất 
hợp pháp sau này. Giam giữ trước khi xét xử chỉ là hợp pháp khi nó là thực sự 
cần thiết để ngăn chặn nguy cơ. 



Bởi vi ̀bản chát tự nhiên của nố và quyền được xết xử trong mô ̣ t thời gian hợp 
lý, viê ̣c giam giữ trước phiên tồa càn phải bi ̣hạn chế về thời gian. Thời gian 
giam giữ càng dài thi ̀càng càn phải xem xết tính càn thiết của viê ̣c giam giữ. 

Trong tố tụng, các nhà chức trách có trách nhiệm chứng minh viê ̣ c giam giữ là 
càn thiết và tương xứng và rằng họ đang tiến hành điều tra với sự siêng năng 
đặc biệt. Nếu một trông những điều kiện đố không được đáp ứng, hộ phải trả 
tự dô chô người bi ̣giam. Nếu muốn tiếp tục tạm giam, hộ phải đưa ra được các 
lý do thuyết phục. ( Xêm Chương 7- Quyền của người bi ̣giam giữ được xét xử 
trông một thời gian hợp lý hôặc được trả tự do). 

Trông khi điều tràn người bi ̣giam giữ có quyền triǹh bày, quyền nha ̣ n tư vấn 
và đưa ra chứng cứ và cố quyền truy cập những thông tin cần thiết để phản 
bác lại những lời cáô buộc được đưa ra bởi các nhà chức trách. 

Nhóm công tác về giam giữ tùy tiện đã nhấn mạnh rằng viê ̣ c tước quyền tự dô, 
ngay cả khi ban đầu hợp pháp, trở thành tùy tiê ̣n nếu nó không được xem xét 
định kỳ. Quyền xêm xét định kỳ áp dụng chô tất cả các người bị giam giữ, baô 
gồm cả những người bi ̣nghi ngờ về một tội hình sự, dù có hôặc không bị buộc 
tội. (Xêm Chương 25) 

6.4 Quyền đền bù khi bị bắt giữ hoặc tạm giam bất hợp pháp. 

Mỗi nạn nhân của vụ bắt giữ hôặc bị giam giữ trái pháp luật có quyền khiếu 
kiê ̣n đồi sửa sai, bao gồm cả đền bù. (Các văn bản tiếng Pháp và tiếng Tây Ban 
Nha của ICCPR sử dụng khái niê ̣m sửa chữa rộng hơn; bồi thường sử dụng 
trông các văn bản tiếng Anh chi ̉là một yếu tố của sửa chữa). Các hình thức sửa 
chữa baô gồm, nhưng không giới hạn: phục hồi, đền bù, và sự bảô đảm không 
lặp lại. Trông trường hợp bị giam giữ trái pháp luật, bồi thường thiệt hại baô 
gồm viê ̣c trả tự do. 

Nguyên tắc 39 

“Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được quy định trong luật, người bị giam 
giữ về tội hình sự được tại ngoại trước phiên tòa, trừ khi cơ quan tư pháp hoặc 
các cơ quan khác có quyết định khác vì lợi ích của công lý”. 

Quyền được sửa sai áp dụng chô những người mà sự giam giữ hay bắt giữ đã 
vi phạm luật pháp quốc gia hôặc tiêu chuẩn quốc tế, hôặc cả hai. Vấn đề trông 



trường hợp này là có hay không việc giam giữ bát hợp pháp, không phân biệt 
cá nhân sau đó sễ bị kết án hôặc tha bổng. 

Các cá nhân tìm kiếm sự sửa chữa càn được trợ giúp pháp lý. 

(Xêm thêm Chương 10 phàn 11 về quyền sửa chữa trông trường hợp bi ̣tra tấn 
và ngược đãi khác và Chương 30- Quyền được bồi thường khi cố sai sốt của 
tồa) 

ICCPR , Điều 9 

“Bất cứ ai đã là nạn nhân của vụ bắt giữ trái pháp luật hôặc bị giam giữ trái 
luật thì đều có quyền khiếu nại đồi bồi thường”. 
 


